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MÀU TRẮNG MÀU SÂM BANH
Công tắc 16A - 250V~, màu trắng Công tắc 16A - 250V~, màu sân banh

282400 Công tắc đơn 1 chiều  16A, màu trắng TQ    146,402 ₫ 282400-C2 Công tắc đơn 1 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    180,575 ₫ 

282401 Công tắc đơn 2 chiều 16A, màu Bạc TQ    174,362 ₫ 282401-C2 Công tắc đơn 2 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    206,982 ₫ 

282402 Công tắc đôi 1 chiều 16A, màu trắng TQ    217,079 ₫ 282402-C2 Công tắc đôi 1 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    260,960 ₫ 

282403 Công tắc đôi 2 chiều 16A, màu trắng TQ    261,349 ₫ 282403-C2 Công tắc đôi 2 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    300,959 ₫ 

282404 Công tắc ba 1 chiều 16A, màu trắng TQ    300,959 ₫ 282404-C2 Công tắc ba 1 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    360,762 ₫ 

282405 Công tắc ba 2 chiều 16A, màu trắng TQ    361,927 ₫ 282405-C2 Công tắc ba 2 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    426,779 ₫ 

282406 Công tắc bốn 1 chiều 16A, màu trắng TQ    457,845 ₫ 282406-C2 Công tắc bốn 1 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    539,784 ₫ 

282407 Công tắc bốn 2 chiều 16A, màu trắng TQ    545,220 ₫ 282407-C2 Công tắc bốn 2 chiều 16A, màu Sâm Banh TQ    643,469 ₫ 

Công tắc 1 chiều 2 cực, màu trắng Công tắc 1 chiều 2 cực, màu Sân banh

282408 Công tắc 2 cực 20A, màu Trắng TQ    348,335 ₫ 282408-C2 Công tắc 2 cực 20A, màu Sâm Banh TQ    410,469 ₫ 

282410 Công tắc đôi 2 cực 20A + đèn LED, màu Trắng    200,769 ₫ 282410-C2
Công tắc đôi 2 cực 20A + đèn LED, màu Sâm 

Banh
TQ    236,495 ₫ 

Ổ cắm màu trắng Ổ cắm màu Sâm banh

282432
Ổ cắm đơn Chuẩn Anh có công tắc 13A , màu 

trắng
TQ    248,145 ₫ 282432-C2

Ổ cắm đơn Chuẩn Anh có công tắc 13A , 

màu Sâm banh
TQ    243,874 ₫ 

282433
Ổ cắm đôi Chuẩn Anh có công tắc 13A , màu 

trắng
TQ    344,452 ₫ 282433-C2

Ổ cắm đôi Chuẩn Anh có công tắc 13A , màu 

Sâm banh
TQ    434,545 ₫ 

282434 Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A , màu trắng TQ    349,500 ₫ 282434-C2
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A , màu 

Sâm Banh
TQ    403,479 ₫ 

282435 Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A , màu trắng TQ    795,695 ₫ 282435-C2
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A , màu 

Sâm Banh
TQ    895,109 ₫ 

282445 Ổ cắm điện thoại đơn, màu trắng TQ    207,370 ₫ 282445-C2 Ổ cắm điện thoại đơn, màu sâm banh TQ    218,244 ₫ 

282446 Ổ cắm điện thoại đôi, màu trắng TQ    286,590 ₫ 282446-C2 Ổ cắm điện thoại đôi, màu sâm banh TQ    314,162 ₫ 

282448 Ổ cắm HDMI & USB, màu trắng TQ    866,760 ₫ 282448-C2 Ổ cắm HDMI & USB, màu Sâm Banh TQ    881,129 ₫ 

282449 Ổ cắm Tivi, màu Trắng TQ    267,562 ₫ 282449-C2 Ổ cắm Tivi, màu Sâm Banh TQ    314,162 ₫ 

282460 Ổ cắm mạng đơn Cat5E, màu Trắng TQ    257,077 ₫ 282460-C2 Ổ cắm mạng đơn Cat5E, màu Sâm Banh TQ    271,445 ₫ 

282461 Ổ cắm mạng đơn Cat6, màu Trắng TQ    307,949 ₫ 282461-C2 Ổ cắm mạng đơn Cat6, màu Sâm Banh TQ    360,374 ₫ 

282462 Ổ cắm mạng đôi Cat5E, màu Trắng TQ    370,859 ₫ 282462-C2 Ổ cắm mạng đôi Cat5E, màu Sâm Banh TQ    349,500 ₫ 

282463 Ổ cắm mạng đôi Cat6, màu Trắng TQ    491,242 ₫ 282463-C2 Ổ cắm mạng đôi Cat6, màu Sâm Banh TQ    523,862 ₫ 

282436
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 

250V~,màu trắng
TQ    278,824 ₫ 282436-C2

Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 

250V~,màu sâm banh
TQ    290,085 ₫ 

282447 Ổ cắm Sạc USB đôi 2,4A, màu trắng TQ   1,653,524 ₫ 282447-C2 Ổ cắm Sạc USB đôi 2,4A, màu Sâm Banh TQ   1,704,784 ₫ 

282439 Ổ cắm cạo râu 230/110V 50/60Hz,màu trắng TQ   2,130,785 ₫ 282442-C2
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A  , màu Sâm Banh
TQ   1,587,507 ₫ 

282442
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A  , màu trắng
TQ   1,406,544 ₫ 282442-C2

Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A  , màu Sâm Banh
TQ   1,587,507 ₫ 

282444
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A + USB Type 

A&C , màu trắng
TQ   2,430,579 ₫ 282444-C2

Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A&C , màu sâm banh
TQ   2,314,467 ₫ 

Các thiết bị khác, màu trắng Các thiết bị khác, màu sâm banh

282471 Khung Chuyển Đổi 2 mô-đun Arteor, Màu Trắng TQ    136,694 ₫ 282471
Khung Chuyển Đổi 2 mô-đun Arteor, Màu 

Trắng
TQ    136,694 ₫ 

282472 Khung liên kết đôi, Màu Trắng TQ    78,832 ₫ 282472-C2 Khung liên kết đôi, Màu Sâm Banh TQ   92,035 ₫ 

282473 Khung liên kết ba, Màu Trắng TQ    78,832 ₫ 282473-C2 Khung liên kết ba, Màu Sâm Banh TQ   97,084 ₫ 

282417

Bảng cảm ứng nhấn chuông kèm đèn hiển thị 

yêu cầu dọn phòng, xin đừng quấy rầy, màu 

trắng

TQ   1,463,629 ₫ 282418-C2 Công tắc thẻ từ RFID, màu Sâm banh TQ   2,248,062 ₫ 

282418 Công tắc thẻ từ RFID, màu Trắng TQ   2,043,799 ₫ 282420-C2 Dimmer xoay 60-500W, Màu Sâm Banh TQ   1,040,345 ₫ 

282420 Dimmer xoay 60-500W, Màu Trắng TQ    847,344 ₫ 282411-C2 Nút Nhấn chuông đơn 16A, màu Sâm Banh TQ    251,640 ₫ 

282411 Nút Nhấn chuông đơn 16A, màu trắng TQ    220,574 ₫ 

MÀU VÀNG ĐỒNG MÀU XÁM ĐẬM

CÔNG TẮC Ổ CẮM GALION
BẢNG GIÁ DÀNH CHO CÁC ĐẠI LÝ



Công tắc 16A - 250V~, màu xám bạc Công tắc 16A - 250V~, màu xám đậm

282400-C1 Công tắc đơn 1 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    226,010 ₫ 282400-C3 Công tắc đơn 1 chiều 16A, màu xám đậm TQ    180,575 ₫ 

282401-C1 Công tắc đơn 2 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    240,767 ₫ 282401-C3 Công tắc đơn 2 chiều 16A, màu xám đậm TQ    206,982 ₫ 

282402-C1 Công tắc đôi 1 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    304,065 ₫ 282402-C3 Công tắc đôi 1 chiều 16A, màu xám đậm TQ    260,960 ₫ 

282403-C1 Công tắc đôi 2 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    326,977 ₫ 282403-C3 Công tắc đôi 2 chiều 16A, màu Bạc TQ    300,959 ₫ 

282404-C1 Công tắc ba 1 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    379,402 ₫ 282404-C3 Công tắc ba 1 chiều 16A, màu xám đậm TQ    360,762 ₫ 

282405-C1 Công tắc ba 2 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    447,360 ₫ 282405-C3 Công tắc ba 2 chiều 16A, màu xám đậm TQ    426,779 ₫ 

282406-C1 Công tắc ốn 1 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    648,517 ₫ 282406-C3 Công tắc bốn 1 chiều 16A, màu xám đậm TQ    539,784 ₫ 

282407-C1 Công tắc bốn 2 chiều  16A, màu Vàng đồng TQ    668,710 ₫ 282407-C3 Công tắc bốn 2 chiều 16A, màu xám đậm TQ    643,469 ₫ 
Công tắc 1 chiều 2 cực, màu vàng đồng Công tắc 1 chiều 2 cực, màu xám đậm

282408-C1 Công tắc 2 cực 20A, màu vàng Đồng TQ    513,377 ₫ 282408-C3 Công tắc 2 cực 20A, màu xám đậm TQ    410,469 ₫ 

282410-C1
Công tắc đôi  2 cực 20A + đèn LED, màu vàng 

Đồng
TQ    271,057 ₫ 282410-C3

Công tắc đôi 2 cực 20A + đèn LED, màu xám 

đậm
TQ    236,495 ₫ 

Ổ cắm màu vàng đồng Ổ cắm màu xám đậm

282432-C1
Ổ cắm đơn Chuẩn Anh có công tắc 13A , màu 

vàng đồng
TQ    304,454 ₫ 282432-C3

Ổ cắm đơn Chuẩn Anh có công tắc 13A , 

màu xám đậm
TQ    243,874 ₫ 

282433-C1
Ổ cắm đôi Chuẩn Anh có công tắc 13A , màu 

vàng đồng
TQ    543,279 ₫ 282433-C3

Ổ cắm đôi Chuẩn Anh có công tắc 13A , màu 

xám đậm
TQ    434,545 ₫ 

282434-C1
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A , màu 

Vàng Đồng
TQ    432,992 ₫ 282434-C3

Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A , màu 

xám đậm
TQ    403,479 ₫ 

282435-C1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A , màu Vàng 

Đồng
TQ    915,302 ₫ 282435-C3

Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A , màu 

xám đậm
TQ    895,109 ₫ 

282445-C1 Ổ cắm điện thoại đơn, màu Vàng đông TQ    228,340 ₫ 282445-C3 Ổ cắm điện thoại đơn, màu xám đậm TQ    218,244 ₫ 

282446-C1 Ổ cắm điện thoại đôi, màu Vàng đông TQ    354,937 ₫ 282446-C3 Ổ cắm điện thoại đôi, màu xám đậm TQ    314,162 ₫ 

282448-C1 Ổ cắm HDMI & USB, màu Vàng Đồng TQ    923,457 ₫ 282448-C3 Ổ cắm HDMI & USB, màu xám đậm TQ    881,129 ₫ 

282449-C1 Ổ cắm Tivi, màu vàng Đồng TQ    333,190 ₫ 282449-C3 Ổ cắm Tivi, màu xám đậm TQ    314,162 ₫ 

282460-C1 Ổ cắm mạng đơn Cat5E, màu Vàng Đồng TQ    325,812 ₫ 282460-C3 Ổ cắm mạng đơn Cat5E, màu xám đậm TQ    271,445 ₫ 

282461-C1 Ổ cắm mạng đơn Cat6, màu Vàng Đồng TQ    379,402 ₫ 282461-C3 Ổ cắm mạng đơn Cat6, màu xám đậm TQ    360,374 ₫ 

282462-C1 Ổ cắm mạng đôi Cat5E, màu Vàng Đồng TQ    422,895 ₫ 282462-C3 Ổ cắm mạng đôi Cat5E, màu xám đậm TQ    349,500 ₫ 

282463-C1 Ổ cắm mạng đôi Cat6, màu Vàng Đồng TQ    567,744 ₫ 282463-C3 Ổ cắm mạng đôi Cat6, màu xám đậm TQ    523,862 ₫ 

282436-C1
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 

250V~,màu vàng đồng
TQ    326,977 ₫ 282436-C3

Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-Mỹ 16A 2P+E - 

250V~,màu xám xám đậm
TQ    290,085 ₫ 

282447-C1 Ổ cắm Sạc USB đôi 2,4A, màu vàng Đồng TQ   1,775,849 ₫ 282447-C3 Ổ cắm Sạc USB đôi 2,4A, màu xám đậm TQ   1,704,784 ₫ 

282439-C1
Ổ cắm cạo râu 230/110V 50/60Hz,màu vàng 

đồng
TQ   2,500,090 ₫ 282439-C3

Ổ cắm cạo râu 230/110V 50/60Hz,màu xám 

đậm
TQ   2,500,090 ₫ 

282442-C1
Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A  , màu Vàng Đồng
TQ   1,825,944 ₫ 282442-C3

Ổ cắm đơn đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A  , màu xám đậm
TQ   1,587,507 ₫ 

282444-C1
Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A + USB Type 

A&C , màu vàng đồng
TQ   2,795,224 ₫ 282444-C3

Ổ cắm đôi đa năng có công tắc 16A + USB 

Type A&C , màu xám đậm
TQ   2,314,467 ₫ 

Các thiết bị khác, màu vàng đồng Các thiết bị khác, màu xám đậm

282470-C1 Mặt che màu vàng đồng TQ    144,460 ₫ 282470-C3 Mặt che màu xám đậm TQ    118,054 ₫ 

282472-C1 Khung liên kết đôi, Màu Vàng Đồng TQ    97,084 ₫ 282472-C3 Khung liên kết đôi, Màu xám đậm TQ   92,035 ₫ 

282473-C1 Khung liên kết ba, Màu Vàng Đồng TQ    97,084 ₫ 282473-C3 Khung liên kết ba, Màu xám đậm TQ   97,084 ₫ 

282416-C1
Công tắc 2 nút "yêu cầu dọn phòng / xin đừng 

quấy rầy", màu Vàng Đồng
TQ    674,535 ₫ 282416-C3

Công tắc 2 nút "yêu cầu dọn phòng / xin đừng 

quấy rầy", màu Xám đậm
TQ    627,935 ₫ 

282418-C1 Công tắc thẻ từ RFID, màu Vàng đồng TQ   2,554,457 ₫ 282418-C3 Công tắc thẻ từ RFID, màu Xám đậm TQ   2,248,062 ₫ 

282420-C1 Dimmer xoay 60-500W, Màu Vàng Đồng TQ   1,300,140 ₫ 282420-C3 Dimmer xoay 60-500W, Màu xám đậm TQ   1,040,345 ₫ 

282411-C1 Nút Nhấn chuông đơn 16A, màu vàng đồng TQ    314,162 ₫ 282411-C3 Nút Nhấn chuông đơn 16A, màu xám đậm TQ    251,640 ₫ 

282415-C1
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt trễ 

#30 giây, màu Vàng Đồng
TQ   1,648,087 ₫ 282415-C3

Công tắc thẻ từ 10A-250V~, thời gian ngắt trễ 

#30 giây, màu Xám đậm
TQ   1,472,949 ₫ 

Điều khoản thương mại:

Giá thành: * Giá có thể thay đổi không thông báo trước

* Giảm giá đặc biệt cho lô hàng số lượng nhiều

Giao nhận: * Giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

* Hàng sẵn có: giao trong vòng 1 ngày

* Hàng cần đặt: giao trong vòng 4 -8 tuần

* Dự án hoặc đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng đặt hàng trước 6 tuần

Thanh toán: * Đặt cọc 20% sau khi ký hợp đồng, 80% sau khi giao hàng

Hiệu lực: 1 tháng  kể từ ngày báo giá
Bảo hành: * Bảo hành 2 năm  kể từ ngày sản xuất có in trên sản phẩm

Email: info@legrand.vn
  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655


